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MÔN THI : LAW 323 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 09h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29205237230 Nguyễn Thị Thúy An LAW 323 SA K29LTH

2 30216634524 Nguyễn Vỹ An LAW 323 SA K30LTH

3 30215150953 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LAW 323 SA K30LKT

4 29215256193 Nguyễn Minh Gia Bảo LAW 323 SA K29LTH

5 30215263348 Nguyễn Thiện Thành Công LAW 323 SA K30LTH

6 30215260798 Nguyễn Tiến Đạt LAW 323 SA K30LTH

7 30205125368 Ngô Phạm Mỹ Duyên LAW 323 SA K30LKT

8 29215265134 Bạch Mã Trường Giang LAW 323 SA K29LTH

9 30205164719 Trần Thị Cẩm Giang LAW 323 SA K30LKT

10 30205160854 Trương Ngọc Kim Hà LAW 323 SA K30LKT

11 30205160858 Nguyễn Tô Ngọc Hân LAW 323 SA K30LKT

12 30205156422 Phạm Huỳnh Thúy Hằng LAW 323 SA K30LKT

13 29215259353 Đỗ Thanh Hậu LAW 323 SA K29LTH

14 30215125291 Trần Văn Hậu LAW 323 SA K30LKT

15 30205225278 Nguyễn Thuý Hiền LAW 323 SA K30LKT

16 30215253444 Nguyễn Văn Trung Hiếu LAW 323 SA K30LTH

17 30205133680 Nguyễn Trần Minh Hoàng LAW 323 SA K30LKT

18 30205156429 Nguyễn Thị Thu Hương LAW 323 SA K30LKT

19 29215256077 Nguyễn Bá Khải LAW 323 SA K29LTH

20 29215259502 Huỳnh Tấn Anh Khoa LAW 323 SA K29LTH

21 30205228173 Nguyễn Thị Diệu Linh LAW 323 SA K30LKT

22 29215265603 Nguyễn Anh Minh LAW 323 SA K29LTH

23 30205156441 Trần Khánh Ngân LAW 323 SA K30LKT

24 30206363328 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 323 SA K30LTH

25 30205121078 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như LAW 323 SA K30LKT

26 30206353391 Võ Quỳnh Như LAW 323 SA K30LTH
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MÔN THI : LAW 323 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Công Pháp Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206463455 Đinh Thị Nư LAW 323 SA K30LKT

2 30218123354 Hồ Ngọc Phú LAW 323 SA K30LKT

3 30215256382 Phạm Xuân Phước LAW 323 SA K30LTH

4 31206171861 Đỗ Thị Quyên LAW 323 SA K31VE-VQH

5 30215137911 Lê Văn Sang LAW 323 SA K30LKT

6 30210251092 Nguyễn Tấn Tài LAW 323 SA K30LTH

7 29215259503 Trịnh Văn Thăng LAW 323 SA K29LTH

8 30216364632 Nguyễn Đức Thắng LAW 323 SA K30LTH

9 30205226582 Trần Thị Phương Thanh LAW 323 SA K30LTH

10 30215256387 Võ Thành Thiện LAW 323 SA K30LTH

11 29215236658 Kiều Văn Thịnh LAW 323 SA K29LTH

12 28204653291 Nguyễn Thủy Tiên LAW 323 SA K28LTH

13 30205163288 Nguyễn Như Bích Trâm LAW 323 SA K30LKT

14 30205256394 Phạm Thị Quỳnh Trâm LAW 323 SA K30LTH

15 30208058341 Trần Thị Ngọc Trâm LAW 323 SA K30LKT

16 30205156470 Phạm Thị Thu Trang LAW 323 SA K30LKT

17 30205239068 Đặng Thùy Trang LAW 323 SA K30LTH

18 30206155411 Đỗ Thị Huyền Trang LAW 323 SA K30LKT

19 30215244428 Phan Văn Trí LAW 323 SA K30LTH

20 30205234589 Nguyễn Thị Cẩm Tú LAW 323 SA K30LTH

21 30215127428 Trần Mai Tuấn Tú LAW 323 SA K30LKT NỢ HP

22 30215249808 Đỗ Phú Tuân LAW 323 SA K30LTH

23 30206226921 Trần Thanh Vân LAW 323 SA K30LTH

24 30215123655 Nguyễn Khánh Vân LAW 323 SA K30LTH

25 29215249959 Nguyễn Triều Vĩ LAW 323 SA K29LTH

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


